
1. Thời điểm xét tha tù trước thời hạn có 
điều kiện

Theo Điều 57 Luật Thi hành án hình sự, 
việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được 
thực hiện mỗi năm 03 đợt vào thời điểm kết 
thúc quý I, kết thúc quý II và kết thúc năm xếp 
loại.

2. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có 
điều kiện

Khoản 2 Điều 58 Luật Thi hành án hình sự 
quy định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có 
điều kiện gồm: 

a) Đơn xin tha tù trước thời hạn có điều 
kiện của phạm nhân kèm theo cam kết không 
vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp 
hành khi được tha tù trước thời hạn;

b) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án 
có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án;

c) Tài liệu thể hiện phạm nhân có nhiều 
tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt là các quyết định 
hoặc bản sao quyết định xếp loại chấp hành 
án phạt tù;

d) Bản sao quyết định giảm thời hạn chấp 
hành án phạt tù đối với người bị kết án về 
tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm 
trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

đ) Văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp 
hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, 
nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, án phí;

e) Tài liệu để xác định thời gian thực tế đã 
chấp hành án phạt tù;

g) Trường hợp phạm nhân là người có 

công với cách mạng hoặc thân nhân của 
người có công với cách mạng, người từ đủ 70 
tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết 
tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 
36 tháng tuổi, người đang chấp hành án phạt 
tù dưới 18 tuổi thì phải có tài liệu chứng minh;

h) Văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn 
có điều kiện của trại giam, trại tạm giam thuộc 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi 
hành án hình sự cấp quân khu.

3. Nghĩa vụ của người được tha tù trước 
thời hạn có điều kiện

Theo Điều 62 Luật thi hành án hình sự, 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 
có các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong 
việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, 
nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, 
học tập.

- Trình diện và cam kết theo quy định tại 
khoản 2 Điều 59 của Luật Thi hành án hình 
sự, cụ thể: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 
được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người 

được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải 
trình diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị 
quân đội được giao quản lý để cam kết chấp 
hành nghĩa vụ, trừ trường hợp vì lý do bất khả 
kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp 
hết thời hạn 05 ngày mà người được tha tù 
trước thời hạn có điều kiện không trình diện, 
Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội triệu 
tập người đó đến trụ sở để cam kết việc chấp 
hành nghĩa vụ.

- Chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân 
cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý.

- Chấp hành quy định về việc vắng mặt 
tại nơi cư trú của người được tha tù trước thời 
hạn có điều kiện, cụ thể: Người được tha tù 
trước thời hạn có điều kiện có thể vắng mặt tại 
nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin 
phép, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo 
quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian 
vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời gian 
thử thách nhưng mỗi lần không quá 60 ngày 
và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú 
không được vượt quá một phần ba thời gian 
thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị 
tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải 
có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó. Người 
được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi 
vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép 
và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp 
xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, trường 
hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp 
xã, đơn vị quân đội phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. Người được tha tù trước thời 
hạn có điều kiện khi đến nơi cư trú mới phải 
trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến ï



tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú 
phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 
xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. 
Trường hợp người được tha tù trước thời hạn 
có điều kiện vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú 
phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, 
đơn vị quân đội được giao quản lý.

- Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được 
giao quản lý.

- Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản 
với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội 
được giao quản lý về tình hình chấp hành 
nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt thì 
khi hết thời hạn vắng mặt, người được tha tù 
trước thời hạn có điều kiện phải báo cáo về 
tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

4. Việc lao động, học tập của người được 
tha tù trước thời hạn có điều kiện

Điều 63 Luật thi hành án hình sự quy định 
việc lao động, học tập của người được tha tù 
trước thời hạn có điều kiện như sau:

a) Người được tha tù trước thời hạn có 
điều kiện mà không phải là cán bộ, công 
chức, viên chức nếu được tiếp tục làm việc tại 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được hưởng tiền 
lương và chế độ khác phù hợp với công việc 
đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác 
theo quy định của pháp luật.	

b) Người được tha tù trước thời hạn có 
điều kiện được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo 
dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được 
hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

c) Người được tha tù trước thời hạn có 
điều kiện không thuộc trường hợp quy định 
tại điểm a và điểm b nêu trên thì được Ủy ban 
nhân dân cấp xã tạo điều kiện tìm việc làm.

5. Rút ngắn thời gian thử thách đối với 
người được tha tù trước thời hạn có điều 
kiện

Việc rút ngắn thời gian thử thách đối với 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 
được quy định tại Điều 64 Luật thi hành án 
hình sự như sau:

a) Người được tha tù trước thời hạn có 
điều kiện được đề nghị rút ngắn thời gian thử 
thách khi có đủ các điều kiện sau: Đã chấp 
hành được một phần hai thời gian thử thách; 
Có nhiều tiến bộ trong thời gian thử thách.

b) Người được tha tù trước thời hạn có 
điều kiện mỗi năm có thể được rút ngắn thời 
gian thử thách 01 lần từ 03 tháng đến 02 năm. 
Trường hợp thời gian thử thách của người 
được tha tù trước thời hạn có điều kiện còn lại 
dưới 03 tháng thì Tòa án có thể quyết định rút 
ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Người được tha tù trước thời hạn có điều 
kiện có thể được rút ngắn thời gian thử thách 
nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế đã 
chấp hành ít nhất ba phần tư thời gian thử 
thách, trừ trường hợp người được tha tù trước 
thời hạn có điều kiện là người dưới 18 tuổi, 
người đã lập công, người đã quá già yếu hoặc 
người bị bệnh hiểm nghèo và có đủ điều kiện 
được đề nghị rút ngắn theo quy định thì Tòa 
án có thể rút ngắn hết thời gian thử thách 
còn lại.
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